
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 LỨA TUỔI MGN 4-5 TUỔI 

Tên giáo viên: Phạm Thị Thảnh 

 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(3/6- 7/6/2019) 

Tuần 2 

(10/6 - 14/6/2019) 

Tuần 3 

 (17/6- 21/6/2019) 

Tuần 4 

 (24/6 -28/6/2019) 

Lưu ý 

Đón trẻ 

 

 

Trò 

chuyện  

- Cô đón trẻ, trao đổi nhanh về tình hình của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số PTGT: 

+ Các con hãy kể tên những PTGT mà con biết ? 

+ Công dụng của các phương tiện giao thông là gì 

+ Xe máy và xe đạp khác nhau như nào có bạn nào biết không? 

 

 

Thể dục - Tập thể dục sáng (tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường): 

+ Đi vòng tròn theo các tư thế  

+  Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 

+ Tay:  Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu). 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.  

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên.  

+ Bật: “Tách và chụm chân”. 

+ Điều hoà:  Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao  

 

 

Hoạt 

động 

học 

T2 * VĂN HỌC 

Thơ: Đi chơi phố 

* THỂ DỤC 

Ôn: Bò dích dắc qua 5 

điểm 

*VĂN HỌC 

Thơ: Ảnh Bác 

* THỂ DỤC 

Bật chụm tách chân qua 5 ô 

TC: Chim bói cá 

 

T3 * KPXH 

Trò chuyện về 

phương tiện giao 

thông đường bộ 

KPXH 

Trò chuyện về một số 

hiện tượng tự nhiên 

*KPKH 

Bác Hồ kính yêu của em 

KPXH 

Bé tìm hiểu về mặt trời, 

mặt trăng và các vì sao 

 



T4 ÂM NHẠC 

VĐMH: Đi đường em 

nhớ 

NH: Đường và chân 

TC: Ai nhanh nhất 

ÂM NHẠC 

 VĐTN: “Mùa hè đến 

NH: “Mùa hoa phượng 

nở” 

TC: Nghe giai điệu đoán 

nhạc quảng cáo 

ÂM NHẠC 

VĐTN:Em mơ gặp Bác 

Hồ  

NH: Tre ngà bên lăng 

Bác 

TC: Nghe âm thanh 

đoán tên đv 

ÂM NHẠC 

- VĐMH: “Trời nắng, trời 

mưa” 

- NH: “Mưa rơi” 

- TC: Ai đoán giỏi 

 

T5 * TOÁN 

Ôn kỹ năng đo dung 

tích bằng 1 đơn vị đo 

TOÁN 

Ôn: So sánh sắp xếp thứ 

tự chiều dài 3 đối tượng 

*TOÁN 

Ôn: Nhận biết các buổi 

sáng, trưa, chiều, tối 

*TOÁN 

Ghép thành cặp các đối 

tượng có mối liên quan 

 

T6 

 

* TẠO HÌNH 

Vẽ theo ý thích 

TẠO HÌNH 

Năn theo ý thích 

*TẠO HÌNH 

Xé dán theo ý thích 

 TẠO HÌNH 

Vẽ bầu trời ban ngày 
 

HĐNT - Quan sát xe đạp 

- Quan sát xe máy 

- Quan sát ô tô 

- QS đèn tín hiệu gt 

- Qs tranh ngã tư đp 

-TC: Mèo đuổi chuột 

- TC: Kéo co 

- TC:Thi chạy 

- TC :Ô tô về bến 

- TC: Mèo đuổi chuột. 

- Chơi với ĐCNT 

- GLTT: Bịt mắt đập lon 

với B3  

- Qs bầu trời 

- Qs trang phục mùa hè 

- Qs món ăn mùa hè 

- Qs tranh 1 số trái cây 

mùa hè 

- Qs tranh 1 số loài hoa  

mùa hè 

- TC: Ô tô về bến  

- TC: Tạo dáng 

- TC: Cáo và thỏ 

- TC : Chuột nhẩy  

- TC : ô tô và chim sẻ 

- Chơi với ĐCNT  

- GLTT: bật chụm tách 

chân, hái quả với B2 

- Quan sát ảnh Bác 

- Qs tranh lăng Bác 

- Qs tranh quê Bác 

- QS tranh Bác Hồ với 

thiếu nhi 

- QS tranh Bác Hồ với 

bộ đội 

-TC: kéo co 

-TC: Mèo đ.chuột 

- Chơi với vòng 

- TC: Trốn tìm 

- Chơi với bóng 

- Chơi với ĐCNT 

- GLTT: Chuyền bóng 

với B4 

- Quan sát mặt trời 

- Qs tranh ban đêm 

- Qs tranh trăng khuyết 

- Qs tranh các vì sao 

- Quan sát tranh đêm không 

trăng 

- TC:Ô tô về bến 

- TC cướp cờ 

- TC: B. xe quay 

-TC :Mèo đ.chuột 

- TC cướp cờ 

- Chơi với ĐCNT 

- GLTT: Chơi bịt mắt bắt 

dê với lớp B1 

 



Hoạt 

động 

chơi góc 

* Góc trọng tâm: Xây bể bơi (tuần 1); Làm ô(tuần 2);  Nấu ăn (tuần 3); BDVN (tuần 4) 

* Góc xây dựng : Xây bể bơi 

- Chuẩn bị: gạch, đồ chơi lắp ghép, cây cối, nhà , ghế tựa, ô, quầy trang phục tắm,... 

- Thực hiện: Trẻ lấy gạch xây hàng rào, lấy đồ chơi lắp ghép các quầy bán hàng, quầy cho thuê trang phục 

tắm, trồng hoa, cây cảnh, .... 

* Góc phân vai :- Chuẩn bị:  đồ chơi ở các góc  

- Thực hiện: chơi bác sĩ, cô giáo, phòng khám đa khoa, cửa hàng ăn uống, siêu thị. 

* Góc nghệ thuật:  

- Chuẩn bị: sáp màu , giấy vẽ, đất nặn. 

- Tô màu, vẽ, xé dán, cắt dán, một số hiện tượng tự nhiên, cảnh mùa hè, cảnh biển, quần áo mùa hè. 

* Góc Âm nhạc:  

- Chuẩn bị: đàn, xắc sô, phách tre... 

- Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề nước, mùa hè, một số hiện tượng tự nhiên: Mùa hè đến, ,... 

* Góc thư viện: Xem truyện tranh, làm sách tranh 

- Chuẩn bị:sách tranh, truyện về chủ điểm 

- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc sách về các HTTN 

* Góc học tập (góc trọng tâm): 

- Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán (nối đúng số lượng, tách gộp phạm vi 8, ...) 

- Kiến thức: - Trẻ ôn nhận biết số lượng, nhận biết chữ số, ghép đôi, ,.. 

- Kỹ năng: Trẻ nối đúng số lượng đồ vật với chữ số, tô màu đẹp, tách gộp phạm vi 8,... 

- Thực hiện: Trẻ lấy bút sáp nối và tô màu, ... 

* Góc TN : 

- Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước. 

- Chăm sóc cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu 

 

Hoạt 

động 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, tự cầm bát thìa xúc ăn không rơi vãi, khi ăn không nói 

 



ăn, ngủ, 

vệ sinh 

chuyện, hắt hơi che miệng; Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi 

của chúng đối với sức khỏe, không ăn thức ăn ôi thiu, thực phẩm bẩn,… 

Hoạt 

động 

chiều 

- Ôn ném trúng đích nằm 

ngang. 

-Trò chuyện về một số loại 

ô tô 

-Ôn bài : Con đường của 

bé 

-Ôn so sánh kích thước 

giữa 2,3 đối tượng 

- VĐTN: “Đi xe đạp”. 

-Ôn truyện: Cô mây 

- LQ bài hát “Mùa hè 

đến” 

-Trò chuyện với trẻ về 

mùa hè. 

-Rèn trẻ cách gấp quần 

áo 

- Ôn đếm đến 5 

-Ôn: Ném xa bằng 2 

tay 

-Kể tên một số bài thơ, 

bài hát về Bác Hồ 

-Rèn kỹ năng đánh răng 

-Ôn số lượng 5 

-Trò chuyện về Bác Hồ 

- Đọc thơ  ”Giữa trưa hè” 

-Ôn đếm đến 10, nhận biết 

chữ số trong phạm vi 5 

-HD cách mặc áo 

- Hát  “Trời nắng, trời 

mưa” 

- Trò chuyện về mặt trời, 

mặt trăng ... 

 

Chủ đề 

- Sự 

kiện - 

các nội 

dung có 

liên 

quan 

 

Phương tiện giao thông 

 

Một số hiện tượng tự 

nhiên 

 

Bác Hồ kính yêu 

 

Mặt trời, mặt trăng và các 

vì sao 

 

Đánh 

giá kết 

quả 

thực 

hiện 

 

 

 

 

 

Đánh giá của giáo viên:.......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

Đánh giá của BGH................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 


